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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG  01/2025 

A. Lĩnh vực phát triển thể chất 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ có khả năng phối 

hợp các nhóm cơ lớn 

và kiểm soát được 

vận động khi bật  

Cs2: nhảy xuống từ độ 

cao 40cm 

Bật tách chân, khép 

chân qua 7 ô. 

 

Nhảy xuống từ độ 

cao 40cm 

 Chơi tự do   

Ách chân khép chân 

qua 7 ô 

 Chơi tự do 

 

 

Trẻ biết phối hợp tay 

- mắt trong vận động 

khi ném. 

Ném xa bằng 1 tay. Ném xa một  tay  Chơi tự do  

Trẻ giữ được thăng 

bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động khi đi 

Đi/chạy thay đổi hướng 

vận động theo đúng 

hiệu lệnh (đổi hướng ít 

nhất 3 lần 

 Hoạt động chiều Chơi tự do  

Trẻ nói được tên một 

số  món ăn hằng 

ngày, dạng chế biến 

đơn giản 

Nói được dạng chế biến 

đơn giản: rau có thể 

luộc, nấu canh; thịt có 

thể luộc, rán, kho; gạo 

nấu cơm, nấu cháo... 

 Hoạt động chiều   

Trẻ có một số thói Lựa chọn và sử dụng  Hoạt động chiều   



 

quen phòng bệnh để 

giữ gìn sức khỏe 

trang phục phù hợp với 

thời tiết 

Trẻ nhận biết được 

một số trường hợp 

không an toàn 

Cs24: không đi theo, 

không nhận quà của 

người lạ khi chưa được 

người thân cho phép; 

Không đi theo người 

lạ 

   

Không cho người lạ ẳm 

bế, không nghe theo lời 

người lạ rủ đi chơi và 

gọi người giúp đỡ.. 

  Quan sát  

Biết được địa chỉ nơi ở, 

số điện thoại gia đình, 

người thân và khi bị lạc 

biết hỏi, gọi người lớn 

giúp đỡ 

 Hoạt động chiều   

B. Lĩnh vực phát triển nhận thức 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt Hđnt Chủ đề 

Trẻ có thể nhận xét, 

thảo luận về đặc 

điểm, sự khác nhau, 

giống nhau của các 

đối tượng được quan 

sát. (cây) 

Đặc điểm, ích lợi và tác 

hại của cây 

 Hoạt động chiều   

Cách chăm sóc và bảo 

vệ cây 

 Hoạt động chiều   

So sánh sự khác nhau và 

giống nhau của cây 

 Hoạt động chiều   

Cs92: gọi tên nhóm cây 

cối, con vật theo đặc 

điểm chung 

  Quan sát  

Cs93: nhận ra sự thay   Quan sát  



 

đổi trong quá trình phát 

triển của cây và một số 

hiện tượng tự nhiên 

(điều kiện sống của một 

số loại cây ) 

Trẻ có thể nhận xét, 

thảo luận về đặc 

điểm, sự khác nhau, 

giống nhau của các 

đối tượng được quan 

sát. (hoa ) 

Đặc điểm, ích lợi và tác 

hại của hoa 

Tìm hiểu về các loại 

hoa 

 

 
  

So sánh sự khác nhau và 

giống nhau của hoa 

  Quan sát  

Trẻ có thể nhận xét, 

thảo luận về đặc 

điểm, sự khác nhau, 

giống nhau của các 

đối tượng được quan 

sát. (quả) 

Đặc điểm, ích lợi và tác 

hại của quả 

Tìm hiểu về các loại 

quả 
 Quan sát  

So sánh sự khác nhau và 

giống nhau của quả 

  Quan sát  

Trẻ phân loại đối 

tượng theo những dấu 

hiệu khác nhau 

Phân loại quả. Theo 2 - 

3 dấu hiệu 

 Hoạt động chiều   

Trẻ đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 

10 và đếm theo khả 

năng và biết quan tâm 

đến các con số 

Nhận biết con số phù 

hợp với số lượng trong 

phạm vi 8 . (cs 104) 

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 8 và 

chữ số 8 

Hoạt động góc   

Trẻ biết tách và gộp 

các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 

thành hai nhóm bằng 

Gộp/tách trong phạm vi 

7 

Tách gộp trong phạm 

vi 7 
Hoạt động góc   



 

các cách khác nhau 

và đếm 

Trẻ có khả năng thể 

hiện suy luận để nhận 

ra quy tắc sắp xếp 

(mẫu) và biết sắp xếp 

các đối tượng theo 

trình tự nhất định 

theo yêu cầu 

So sánh, phát hiện qui 

tắc sắp xếp và sắp xếp 

theo qui tắc. 

 Hoạt động chiều   

Trẻ sử dụng được 

một số dụng cụ để đo, 

đong và so sánh, nói 

kết quả 

Đo độ dài một vật bằng 

các đơn vị đo khác nhau 

Đo độ dài 1 vật bằng 

các đơn vị đo khác 

nhau 

   

Trẻ nhận biết, gọi tên 

và chỉ ra các điểm 

giống, khác nhau về 

một số hình hình học 

(khối cầu và khối trụ, 

khối vuông và khối 

chữ nhật). 

Nhận biết, gọi tên khối 

cầu, khối vuông, khối 

chữ nhật, khối trụ và 

nhận dạng các khối hình 

đó trong thực tế. 

Nhận biết khối cầu, 

khối trụ, khối vuông, 

khối chữ nhật 

   

Trẻ nhận biết về thời 

gian, gọi đúng tên các 

thứ trong tuần, các 

mùa trong năm 

Cs109: gọi tên các ngày 

trong tuần theo thứ tự 

Gọi tên các thứ trong 

tuần 
   

Cs110: phân biệt hôm 

qua, hôm nay, ngày mai 

qua các sự kiện hàng 

ngày 

 Hoạt động chiều   

Trẻ biết kể tên và nêu 

một vài nét đặc trưng, 

nổi bật của danh lam, 

Đặc điểm nổi bật của 

 ngày lễ hộ đất nước. 

Ngày tết cổ truyền Trò chuyện 

Hoạt động chiều 

  



 

thắng cảnh, di tích 

lịch sử của quê 

hương, đất nước và 

một số lễ hội 

C. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt Hđnt Chủ đề 

Trẻ có khả năng lắng 

nghe, hiểu  bài hát, 

hò. 

Lắng nghe, hiểu  bài 

hát, hò. 

 Hoạt động chiều 

 

  

Trẻ có khả năng lắng 

nghe, hiểu nội dung 

bài thơ. 

Cs64: nghe hiểu nội 

dung  thơ dành cho lứa 

tuổi của trẻ. 

Thơ hoa cúc vàng Hoạt động góc   

Bài thơ: ăn quả Hoạt động góc   

Trẻ biết sử dụng lời 

nói để diễn đạt rõ 

ràng có trình tự về sự 

việc, hiện tượng nào 

đó. 

Nói và thể hiện cử chỉ, 

điệu bộ, nét mặt phù 

hợp với yêu cầu, hoàn 

cảnh giao tiếp. 

  Quan sát  

Trẻ có khả năng 

nghe và kể lại sự 

việc, kể lại truyện 

theo tranh minh họa 

và kinh nghiệm của 

bản thân. 

Cs70: kể về một sự 

việc, hiện tượng nào đó 

để người khác hiểu 

được 

 Hoạt động chiều 

 

  

Trẻ kể có thay đổi 

một vài tình tiết.  

Kể có thay đổi một vài 

tình tiết 

Kể chuyện sáng tạo 

theo hướng trải 

nghiệm 

   

Trẻ thể hiện hứng thú Cs81: có hành vi giữ  Hoạt động chiều   



 

đối với việc đọc gìn, bảo vệ sách 

- xem và nghe đọc các 

loại sách khác nhau.  

 

 

Trẻ bắt chước hành vi 

viết và sao chép từ, 

chữ cái và một số ký 

hiệu, chữ cái, tên của 

mình 

Biết “viết” tên của bản 

thân theo cách của mình 

Sao chép một số kí hiệu, 

chữ cái, tên của mình 

 

 Hoạt động chiều 

 

  

Trẻ nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ 

cái tiếng việt. Tập tô, 

tập đồ các nét chữ 

Cs91: nhận dạng được 

chữ cái trong bảng chữ 

cái tiếng việt 

Tập tô chữ cái h,k Hoạt động góc 

 

  

Bé vui học chữ g,y Hoạt động góc 

 

  

Bé vui học chữ d,đ Hoạt động góc 

 

  

D. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết biểu lộ cảm 

xúc: vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc 

nhiên, xấu hổ. 

Cs40: thay đổi hành vi 

và thể hiện cảm xúc phù 

hợp với hoàn cảnh 

 Hoạt động chiều Chơi tự do 

TCVĐ 

 

 Cs41: biết kiềm chế 

cảm xúc tiêu cực khi 

được an ủi, giải thích 

 Hoạt động chiều 

 

Chơi tự do 

TCVĐ 

 

Trẻ biết an ủi và chia 

vui với người thân và 

bạn bè. 

Cs37: thể hiện sự an ủi 

và chia vui với người 

thân và bạn bè 

 Hoạt động chiều 

 

  



 

Trẻ có mối quan hệ 

tích cực với bạn bè và 

người lớn 

Cs46: có nhóm bạn chơi 

thường xuyên 

Mối quan hệ giữa hành 

vi của trẻ và cảm xúc 

của người khác. 

 

 Hoạt động góc 

Giờ vs 

Giờ ngủ 

 

 

Chơi tự do 

TCVĐ 

 

Trẻ biết lắng nghe 

trao đổi ý kiến, kinh 

nghiệm với bạn, 

không nói leo, không 

ngắt lời người khác. 

Chú ý khi nghe cô nói, 

bạn nói, không ngắt lời 

người khác 

 Hoạt động góc 

Giờ vs 

Giờ ngủ 

Giờ ăn 

 

TCVĐ 

Quan sát 

 

Trẻ biết nhắc nhở 

người khác giữ gìn, 

bảo vệ môi trường, 

chăm sóc cây cối, con 

vật 

Nhận xét và tỏ thái độ 

với hành vi “đúng”-

“sai”, “tốt” - “xấu”  

Không sử dụng túi 

nilon 

 Quan sát  

Cs56: nhận xét một số 

hành vi đúng hoặc sai 

của con người đối với 

môi trường 

Nhận biết hành vi tốt 

xấu, đúng sai 

 Quan sát  

E. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ thể hiện thái độ, 

tình cảm khi nghe âm 

thanh gợi cảm, các 

bài hát, bản nhạc và 

ngắm nhìn vẻ đẹp của 

các sự vật, hiện tượng 

Cs38: thể hiện sự thích 

thú trước cái đẹp 

  Quan sát  



 

trong thiên nhiên, 

cuộc sống và nghệ 

thuật. 

Trẻ thích thú, ngắm 

nhìn và sử dụng các 

từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của 

mình(màu sắc, hình 

dáng, bố cục) của các 

tác phẩm tạo hình 

Thích thú, ngắm nhìn và 

sử dụng các từ gợi cảm 

nói lên cảm xúc của 

mình(màu sắc, hình 

dáng, bố cục) của các 

tác phẩm tạo hình 

  Quan sát 

Trẻ biết hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc 

thái, tình cảm 

Cs100: hát đúng giai 

điệu bài hát trẻ em 

Dạy hát em thêm 1 

tuổi 

Hoạt động góc 

 

  

Dạy hát vườn cây của 

ba  

Hoạt động góc 

 

  

Trẻ có khả năng thể 

hiện cảm xúc  trong 

các hoạt động âm 

nhạc. 

Cs99: nhận ra giai điệu 

(vui, êm dịu, buồn) của 

bài hát hoặc bản nhạc 

Nghe hát: hoa thơm 

bướm lượn 

 lý cây bông 

 

Hoạt động góc 

 

  

Trẻ chăm chú lắng 

nghe và hưởng ứng 

cảm xúc theo bài hát, 

bản nhạc; 

Chăm chú lắng nghe và 

hưởng ứng cảm xúc ( 

hát theo, nhúng nhảy, 

lắc lư, thể hiện động tác 

minh họa phù hợp) theo 

bài hát, bản nhạc 

 Hoạt động chiều 

 

  



 

Trẻ biết sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm theo  

nhịp 

Gõ đệm bằng dụng cụ 

gõ đệm theo  nhịp 

Vổ tay theo nhịp em 

thêm 1 tuổi 

Hoạt động góc   

Trẻ biết phối hợp các 

kỹ năng vẽ để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình 

dáng/ đường nét, bố 

cục 

Phối hợp các kĩ năng vẽ 

 để tạo ra sản phẩm  có 

màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét và 

bố cục. 

Vẽ hoa mùa xuân Hoạt động góc   

Trẻ biết phối hợp các 

kỹ năng  cắt để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình 

dáng/ đường nét, bố 

cục 

Phối hợp các kĩ năng 

 cắt  để tạo ra sản phẩm 

 có màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét và 

bố cục.: 

Cắt dán hoa Hoạt động góc   

Trẻ biết phối hợp các 

kỹ năng  nặn để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình 

dáng/ đường nét, bố 

cục 

Phối hợp các kĩ năng 

 nặn để tạo ra sản phẩm 

 có màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét và 

bố cục. 

Nặn các loại quả Hoạt động góc   



 

Trẻ biết phối hợp và 

lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật 

liệu thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm. 

Cs102: biết sử dụng các 

vật liệu khác nhau để 

làm một sản phẩm đơn 

giản; 

Stem: làm dụng cụ 

âm nhạc phát ra được 

âm thanh 

   

Trẻ phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay - 

mắt trong một số hoạt 

động 

Vẽ hình và sao chép các 

chữ cái, chữ số. 

 Hoạt động góc   

 


